	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

********
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật
HỌC PHẦN :  Cơ sở dữ liệu
HỌC KỲ : II 

NĂM HỌC : 2013-2014
Lớp :  13CĐ-TP,TM
Ngày thi:  . . ./ . . ./ 2014  

Thời gian thi :  90 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu 
Câu I (4 điểm): 

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu để quản lý việc đăng ký các loại dịch vụ điện thoại cho khách hàng, gồm các lược đồ quan hệ sau:

KHACHHANG (MaKH, TenKH, DiaChi)
    
Tân từ: Một khách hàng có một mã khách (MaKH) duy nhất để phân biệt với các khách hàng khác. Biết mã khách hàng, xác định được tên khách hàng (TenKH), địa chỉ khách hàng (DiaChi).
THUEBAO (SoTB, LoaiTB, MaKH)


Tân từ: Một thuê bao có một số thuê bao(SoTB) duy nhất để phân biệt với các thuê bao khác. Biết SoTB, xác định được loại thuê bao(LoaiTB), và thuê bao đó thuộc khách hàng nào. Loại thuê bao(LoaiTB) gồm có 3 hình thức “Vô tuyến”, “Dây cáp”, ”Di động”.

DICHVU (MaDV, TenDV)

Tân từ: Mỗi dịch vụ có một mã dịch vụ (MaDV) duy nhất để phân biệt dịch vụ này với dịch vụ khác. Biết MaDV, xác định được tên dịch vụ (TenDV).

DANGKY (SoTB, MaDV,  NgayDK)


Tân từ: Một số thuê bao có thể đăng ký nhiều dịch vụ và một dịch vụ có thể được nhiều số thuê bao đăng ký. Biết SoTB và MaDV ta biết được ngày đăng ký dịch vụ(NgayDK) là bao nhiêu.

Câu hỏi:

1. Tìm các khóa chính và khóa ngoại cho các lược đồ quan hệ trên.  (1 điểm)
2. Xác định và lập bảng tầm ảnh hưởng cho 2 ràng buộc toàn vẹn sau đây: 
a. Một ràng buộc toàn vẹn về liên bộ (RBTV khóa chính) .  (1 điểm)

b. Một ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị.  (1 điểm)

Câu 2 (5 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E,G,H) và tập các phụ thuộc hàm như sau :

F={AB ( D, HB ( CG, D ( EH }

1. Cho biết phụ thuộc hàm AB( EG có được suy dẫn từ F không ? (1 điểm)

2. Tìm tất cả các khóa của Q. (1 điểm)

3. Xác định dạng chuẩn cao nhất của Q. (1 điểm)

4. Tìm phủ tối thiểu của F. (1 điểm)

5. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn 3, hãy phân rã Q thành lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn 3 (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm). (1 điểm)

6. Hãy kiểm tra các lược đồ con đã phân rã  ở câu trên(nếu có) có đạt dạng chuẩn Boyce – Codd  hay không? (1 điểm)
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